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TT Mã Học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 195620119001 Nguyễn Phạm Khánh An 5-6-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 195620119028 Phạm Hoàng An 26-7-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

3 195620119020 Mai Hải Ba 15-1-2001 Nam Nông Cống - Thanh Hóa

4 195620119030 Lê Thị Huyền Chang 27-4-1998 Nữ Ba Tri - Bến Tre

5 195620119010 Phạm Hoàng Chiêu 19-11-1993 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

6 195620119023 Phạm Hoàng Phương Đông 16-1-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

7 195620119003 Phạm Thị Thúy Hằng 10-1-1992 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

8 195620119B02 Trần Minh Hào 7-4-2003 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

9 195620119B03 Lê Trung Hiếu 20-10-2001 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

10 195620119027 Nguyễn Văn Hòa 11-6-1992 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

11 195620119005 Nguyễn Vĩnh Khang 1-1-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

12 195620119037 Đỗ Thị Ngọc Linh 7-7-1979 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

13 195620119036 Hoàng Thị Kim Loan 31-12-1983 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 195620119B11 Trần Thành Long 1-1-1970 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

15 195620119007 Nguyễn Thị Thúy Ngân 21-4-1993 Nữ Ba Tri - Bến Tre

16 195620119033 Cao Thị Minh Ngân 01-11-1993 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

17 195620119B08 Đinh Văn Ngoan 25-7-1985 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

18 195620119B01 Nguyễn Thị Băng Nguyệt 24-6-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

19 195620119015 Ngô Minh Nhựt 22-2-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

20 195620119017 Nguyễn Lê Tấn Phát 11-1-1998 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

21 195620119031 Trần Thị Trúc Phương 19-9-1978 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

22 195620119B09 Nguyễn Chí Tâm 24-1-1978 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

23 195620119022 Nguyễn Duy Tân 28-3-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

24 195620119008 Nguyễn Văn Thanh 20-1-1987 Nam Ba Tri - Bến Tre

25 195620119009 Nguyễn Thị Thi 2-11-1992 Nữ Ba Tri - Bến Tre

26 195620119039 Trần Trung Tín 7-7-1992 Nam Ba Tri - Bến Tre

27 195620119B10 Nguyễn Thanh Triều 10-2-1997 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

28 195620119026 Trần Duy Vàng 5-3-1981 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 28 học sinh.
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